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BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm học 2023-2024 
và phương phướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024 - 2025
––––––––––––––

Phần I
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
NĂM HỌC 2023 - 2024
1. Sơ lược đặc điểm tình hình

2. Những thuận lợi, khó khăn
3. Cơ cấu biên chế, nhân sự

Phần II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 - 2024
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN
1. Công tác xây dựng văn bản 

a) Đánh giá kết quả đạt được 

Mô tả việc tập trung thể chế hóa các mục tiêu, chiến lược phát triển của trường theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
Nêu cụ thể trong năm đã thực hiện việc rà soát văn bản; tham mưu ban hành được bao nhiêu văn bản (quy chế, quy định, có minh chứng cụ thể số quyết định, ngày tháng ban hành) chất lượng văn bản như thế nào. Lập bảng so sánh việc ban hành văn bản quy chế, quy định giữa năm học 2022 - 2023 và năm học 2023-2024 (nếu có).
- Ban hành bao nhiêu quy trình, thủ tục;..... (có minh chứng cụ thể số quyết định, ngày tháng ban hành) 
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2. Công tác thực hiện chế độ báo cáo

a) Đánh giá kết quả đạt được 

Mô tả việc thực hiện công tác báo cáo như thế nào? Đã tham mưu cho BGH thực hiện bao nhiêu báo cáo gửi cấp trên hoặc ngoài trường (có minh chứng cụ thể số quyết định, ngày tháng ban hành). 
Việc thực hiện chế độ báo cáo trong nhà trường; việc phối hợp cung cấp số liệu báo cáo có đảm bảo đúng theo yêu cầu? 
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Công tác cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu xuất, chất lượng hiệu quả công việc tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.
a) Đánh giá kết quả đạt được 

- Mô tả việc đơn vị có cải tiến, đổi mới? Công tác quản lý viên chức, người lao động? thực hiện lề lối làm việc; việc thực hiện thời gian, giờ giấc làm việc của các thành viên trong đơn vị (số ngày công, giờ công của thành viên trong đơn vị mình theo quy định; số ngày công, giờ công làm việc ngoài giờ vượt định mức (nếu có cụ thể mảng việc, đối tượng làm, đáp ứng công việc gì); ý thức tham gia hội họp, phát ngôn. 

- Quản lý hồ sơ tài liệu; công tác bảo vệ bí mật nhà nước thực hiện như thế nào?
- Nêu cụ thể những phương pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu xuất, chất lượng hiệu quả công việc. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

II. KẾT QUẢ VIỆC TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
1. Việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 
a) Đánh giá kết quả đạt được 

- Mô tả nêu rõ từng nhiệm vụ được giao. Nêu cụ thể  kết quả bằng số liệu. Trong mỗi nhóm nhiệm vụ cần làm rõ những công việc đã triển khai chỉ đạo và thực hiện; kết quả đã đạt được (những việc đã làm được, việc chưa làm được; 
- Đánh giá về chất lượng so sánh với kế hoạch chỉ tiêu đặt ra ra? Có số liệu so sánh tăng, giảm của năm học này so với năm học trước; Lập bảng so sánh giữa năm 2022-2023 và năm 2023-2024 (nếu có).
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2 Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đột xuất (nếu có) được Ban Giám hiệu giao. 

a) Đánh giá kết quả đạt được 

- Nêu cụ thể công việc, đánh giá thực hiện và kết quả đạt được
Những cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc cần tuyên dương, 
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

III. VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

1. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

a) Đánh giá kết quả đạt được 

Mô tả đơn vị triển khai ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thực hiện như thế nào? Nêu cụ thể hoạt động ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm chuyển đổi số như thế nào?
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ

a) Đánh giá kết quả đạt được 

Mô tả đơn vị có bao nhiêu cá nhân nào tham gia sáng kiến kinh nghiệm/công trình NCKH, bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội thảo khoa học.... so sánh với năm học trước. (có minh chứng cụ thể sáng kiến kinh nghiệm/bài báo khoa học được công bố tại đâu).
Mô tả việc đẩy mạnh công tác tự học của các thành viên trong đơn vị. Nêu cụ thể thành viên của đơn vị tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng? 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

4. Công tác đánh giá, phân loại viên chức, thi đua, khen thưởng của đơn vị
a) Đánh giá kết quả đạt được 

Nêu cụ thể mức đánh giá, phân loại viên chức, NLĐ; 
Các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua (nêu cụ thể tham gia phong trào nào, thời gian? Số tiền ủng hộ (nếu có) 

Nêu số lượng cá nhân, tập thể đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua; được tặng bằng khen, giấy khen.

Lập bảng so sánh giữa năm học 2022 - 2023 và năm học 2023-2024
Tham gia công tác phục vụ cộng đồng tại đơn vị, địa phương nơi cư trú (cụ thể hoạt động, thời gian. Ví dụ như số buổi hoạt động tham gia cùng tổ dân phố thu gom rác thải tại địa phương, nơi cư trú; số buổi tham gia ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào....; số buổi tham gia hiến máu tình nguyện.....)
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 


Phần III

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Báo cáo tóm tắt những việc nổi bật đã làm được, việc nổi bật chưa làm được, các vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ. Đặc biệt làm rõ các giải pháp chỉ đạo sáng tạo của đơn vị cũng như những cá nhân, tập thể của từng hoạt động, từng lĩnh vực nhiệm vụ.

1. Ưu điểm

2. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Tồn tại về công việc chưa được giải quyết (nêu rõ nguyên nhân)

Tồn tại về những phạm của viên chức, người lao động trong thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, Nhà trường (nếu có); Tồn tại về đảm bảo thời gian, giờ giấc làm việc (nêu rõ nguyên nhân); Tồn tại về ý thức tham gia hội họp; Những cá nhân hoàn thành nhiệm vụ hoặc còn yếu kém cần được phê bình. vv……………………

Phần thứ IV
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

I. Phương hướng

II. Mục tiêu

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp

IV. Đề xuất, kiến nghị

	Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Phòng HCTH./.
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký, ghi rõ họ tên


* Lưu ý:

- Các đơn vị gửi báo cáo này bao gồm cả bản cứng về Phòng Hành chính - Tổng hợp; bản mền qua hộp thư điện tử: mtu.tdh@moet.edu.vn trước ngày 05/7/2024. 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 KHOA (TRUNG TÂM): ………


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2024


BÁO CÁO 

Tổng kết công tác đào tạo năm học 2023 - 2024
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2024 - 2025
Tổng số giảng viên:

- Biên chế:

- Hợp đồng:

- Thỉnh giảng:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ đào tạo 

1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

1.2. Kết quả kế hoạch dạy học năm học 

1.2.1. Thực hiện công tác dạy học các hình thức, trình độ theo kế hoạch đào tạo

a, Ưu điểm

	TT
	Học phần đã dạy
	Khóa, lớp
	Số tiết quy định
	Số tiết thực hiện
	Số tiết thừa
	Số tiết thiếu
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá ưu điểm :  

b, Tồn tại hạn chế 

1.2.2. Thực hiện giảng dạy các học phần (Dạy chính khóa, dạy học lại) 

a, Đánh giá ưu điểm

- Thực hiện giờ lên, xuống lớp ; Số giờ thực dạy có đảm bảo đúng quy định ; 

- Chất lượng của các giờ học. 

b, Đánh giá tồn tại hạn chế

1.2.3. Thưc hiện sinh hoạt chuyên môn, hồ sơ giáo án.

a, Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, số buổi, đề xuất, kiến nghị trong triển khai cồn tác đào tạo)

b, Hồ sơ giáo án (Số lượt GV được Nhà trường/ Khoa,trung tâm/bộ môn kiểm tra)

c, Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế  

1.2.4. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá

- Nêu cụ thể những phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá được đổi mới?

- Người học lĩnh hội được kết quả gì trong công tác đổi mới đó?

- Ưu, nhược điểm trong đổi mới phương pháp giảng dạy?

1.2.5. Kết quả công tác đào tạo theo chuẩn đầu ra HP

a, Kết quả đánh giá, phân loại học tập năm học 2023 - 2024 
	TT
	Tên học phần
	Khóa 
	Số SV dự thi HP
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	Mức Đạt (từ 4,0-10đ)
	Không đạt (dưới 4đ)

	
	
	
	
	Tổng  mức đạt
	Xuất sắc A+ 

(9,0-10đ)
	Giỏi A,B+ 

(8.0-8,9đ)
	Khá

B, C+

 (6,5-7,9đ)
	Trung bình

C,D+
(5,4-6,4đ)
	Yếu

D

(4,0-4,9)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá ưu điểm về kết quả học tập của sinh viên thông qua tỷ lệ đạt, không đạt  của các học phần.

- Đánh giá hạn chế, tồn tại thông qua tỷ lệ kết quả các học phần.

 b, Kết quả kiểm tra đánh giá đẳng cấp, CĐR tiếng anh năm học 2023 – 2024 (nếu có)

- Số lượng sinh viên các khóa đạt đạt đẳng cấp, 2, 3; CĐR Tiếng anh.

- Số lượng sinh viên các khóa không đạt đẳng cấp, 2, 3; CĐR Tiếng anh.

- Những tồn tại, vướng mắc.

1.2.6. Hoạt động thi giảng và dự giờ đồng nghiệp 

a, Đánh giá ưu điểm

	Số TT
	Nội dung
	Số lượt GV tham gia
	Ghi chú

	I
	Thi giảng
	
	

	1
	Cấp bộ môn 
	
	

	2
	Cấp khoa 
	
	

	3
	Cấp trường
	
	

	II
	Dự giờ đồng nghiệp
	
	

	1
	Cấp bộ môn 
	
	

	2
	Cấp khoa 
	
	

	3
	Cấp trường
	
	


b, Đánh giá tồn tại hạn chế   

1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu

1.3.1 Đánh giá công tác hướng dẫn đề tài/khóa luận cho sinh viên

- Tổng số giảng viên tham gia hướng dẫn khóa luận TN, đề tài; Kết quả các khóa luận, đề tài giảng viên tham gia hướng dẫn. 

* Đánh giá chung (ưu, nhược điểm)

1.3.2. Đánh giá thực hiện hoạt động NCKH của các giảng viên.

- Số GV tham gia đề tài cấp Bộ, cơ sở.

- Số giảng viên có bài báo đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước 

1.3.3. Công tác rà soát tài liệu dạy học và biên soạn tài liệu

- Trong năm học đơn vị đã triển khai (nếu có): minh chứng

- Số giáo trình, tài liệu tham khảo, tập bài giảng đã được thông qua

- Số giáo trình, tài liệu tham khảo, tập bài giảng đang triển khai

- Số GV tham gia viết sách giáo khoa các cấp…

* Đánh giá chung (ưu, nhược điểm)

1.4. Hoạt động Huấn luyện đội tuyển, thi đấu trong và ngoài trường, thi đấu NVSP

- Kết quả (ưu, nhược điểm)

1.5. Hoạt động thực hiện phục vụ cộng đồng

(gợi ý)

- Các giảng viên tham gia hỗ trợ, tư vấn các trường phổ thông trong công tác đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT; cử giảng viên tham gia bồi dưỡng giáo viên thể dục; biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục. 

- Các giảng viên tham gia hướng dẫn cho câu lạc bộ sinh viên, các đội sinh viên tự quản, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và rèn luyện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Giảng viên đăng kí nghiên cứu khoa học theo hướng liên kết với các thành viên ngoài đơn vị thuộc các cơ sở giáo dục tại địa phương.


- Các giảng viên hỗ trợ Lưu học sinh Lào cả hai trình độ: đại học và sau đại học về học tập, tìm kiếm và tiếp cập nguồn lực phục vụ học tập. 

* Đánh giá chung (ưu, nhược điểm)

1.6. Thực hiện phong trào thi đua, phong trào xã hội


Đánh giá (ưu, nhược điểm) việc thực hiện, hưởng ứng phong trào do các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, của ngành phát động. 

2. Đánh giá chung

- Ưu điểm

- Hạn chế, tồn tại

- Nguyên nhân

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2024 - 2025

1. Mục tiêu chủ yếu

3. Các chỉ tiêu phấn đấu

- Về hoạt động giảng dạy (đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, kết quả học tập của sinh viên)

- Về NCKH (công tác hướng dẫn đề tài/khóa luận cho sinh viên; NCKH của giảng viên) 

- Về công tác phục vụ cộng đồng

- Về hoạt động thi đấu (đối với các môn thực hành)

- Về các hoạt động khác

3. Biện pháp thực hiện

- Đưa các biện pháp thực hiện để đạt được chỉ tiêu phấn đấu

III- CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

	
	TRƯỞNG KHOA (GĐ TRUNG TÂM)\




Kính đề nghị các Khoa, TT gửi báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 gồm 01 bản cứng cho Đ/c Vũ Thị Huyễn trước 05/7/2024
Và gửi bản mền qua địa chỉ email: nthang2876@gmail.com 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

ĐƠN VỊ:………………………

Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng   năm 2024



            

                      
KẾ HOẠCH 

Công tác năm học 2024 - 2025

         Thực hiện hướng dẫn số…./HD-ĐHSPTDTTHN của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, đơn vị……………… xây dựng kế hoạch công tác năm học 2024 - 2025 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích
Nhằm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn 2030.
2. Yêu cầu 

- Hoàn thành đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng các hoạt động;

- Chủ động triển khai và phối hợp thực hiện của các đơn vị phòng, Khoa, trung tâm, bộ môn có liên quan theo từng nội dung đã được phân công trong kế hoạch.
II. NHỮNG CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu nhiệm vụ

(Nêu từng chỉ tiêu, nhiệm vụ có thể định lượng được)

1.1.................................................. 

1.2................................................

(Kèm theo HỆ THỐNG CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN CHÍNH (KPIs)

2. Mốc thời gian thực hiện triển khai kế hoạch
Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/6/2025
III. TỔ  CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo 
- Thực hiện tốt các Chỉ thị văn bản pháp luât của ngành, nhà trường, tham mưu với BGH để có sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời trong việc thực hiện kế hoạch năm học. Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
- Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để phân công cụ thể tới từng thành viên của đơn vị.

- Rà soát hệ thống văn bản thuộc mảng chức năng, nhiệm vụ của đươn vị mình để tham mưu BGH ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, tổ chức sinh hoạt chuyên môn.
2. Công tác phối hợp 

- Phối hợp với các đơn vị trong việc phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ, cung cấp chia sẻ thông tin dùng chung trong hoạt động của nhà trường.

- Phối tổ chức đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua; xây dựng tập thể đoàn kết.

Trên đây là kế hoạch năm học 2024-2025 của đơn vị…………. Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ này các đơn vị/cá nhân thuộc đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó xây dựng lộ trình, phối hợp nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có vướng mắc báo cáo lãnh đạo đơn vị để kịp thời để thực hiện việc điều chỉnh./.
	Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để p/h);

- P……….(để triển khai);

- Lưu đơn vị.


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
……………….


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

ĐƠN VỊ:………………………
	



            

                      
HỆ THỐNG CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN CHÍNH (KPIs)

(Kèn theo Kế hoạch số   /

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Sản phẩm
	Số lượng
	Thời gian hoàn thành

	1
	Ví dụ: Công tác rà soát văn bản
	Quy định về ban hành văn bản công tác hội họp.
	02
	8/2024

	2
	Ví dụ: Triển khai mở mã ngành đào tạo
	
	
	

	3
	Ví dụ: Tuyển sinh 
	Hệ đại học chính quy ngành GDTC
	261
	

	
	
	Hệ ….
	
	

	
	
	Cao học
	60
	

	4
	Ví dụ: Tổ chức thi giảng
	Giờ thi giảng cấp trường….
	03
	

	5
	Ví dụ: Xây dựng ngân hàng câu hỏi
	Bộ đề thi ngân hàng câu hỏi về….
	05
	

	…
	Ví dụ: Thực hiện đề tài khoa học
	Đề tài cấp bộ
	01
	

	
	
	Đề tài cấp trường
	03
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…………..

………..
	
	
	


* Các đơn vị liệt kê lần lượt các đầu việc, nhiệm vụ theo thời gian đảm bảo định lượng được. 

* Đối với các khoa, trung tâm cần chi tiết giờ thi giảng; thao giảng; huấn luyện; việc xây dựng bộ đề thi ngân hàng câu hỏi về; rà soát bổ sung chương trình đào tạo.....; việc công bố các bài báo khoa học, công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học….; việc thực hiện kết nối phục vụ cộng đồng…..

	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………….


Mẫu 1


ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT


Khối hành chính





Mẫu 2


ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT


Khối hành chính





Mẫu 3





Mẫu 4
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